ÔN TOÁN 

Bài 1: Tínhnhẩm:
3000 + 4000 =
5000 + 2000 = 

1000 + 8000 =
6000 + 2000 = 

2000 + 4000 =
4000 + 4000 =
1000 + 200  =
                                2000 + 400 = 

3000 + 700  =                  
4000 +  600 = 

5000 + 800  =  
6000 + 100 = 
Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

634 + 178           835 – 636            105 X 6          634 : 8

Bài 3:
Một cửa hàng buổi sáng bán được 821 lít dầu, buổi chiều bán được gấp ba lần buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?
Bài 4: Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được nhiều gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu kg cam?

Bài 5 a/ Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm

          b/ Dùng thước có vạch xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB
Bài  6: Xác định trung điểm I của đoạn thẳng AB trên tia số.
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ÔN Tiếng Việt

Bài 1:  Khoanh tròn vào chữ cái trước những từ ngữ viết đúng.
a) Chả bài
b) chung sức
c) trật tự

d) Trung sức
e) chật tự

g) cái chống

h) Trả bài
i) cái trống

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ trống:

+2 từ chứa tiếng có vần uôc: vỉ thuốc; … ; … .

+2 từ chứa tiếng có vần uôt: tuốt lúa; … ; … .
Bài 3: Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 2.
Bài 4: Tìm từ chứa tiếng có vần uôc hay uôt:

a) Chỉ màu trắng rất đẹp, mịn màng: …

b) Chỉ người làm nghề chữa bệnh: …
Bài 5: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” trong những câu sau:

a/ Trăng ló sau lùm tre

    Tiếng cười ran khắp lối

    Giữa sân mâm đặt vội

    Chày khua dối cối vùng

    Nồi cơm vừa chín tới

    Thơm toát ra ngoài sân

b/ Trên trời (có đám) mây trắng như bông

     Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
Bài 6: Khoanh vào câu trả lời đúng
1.Trong câu “Chị mây vừa kéo đến. Ông sấm vỗ tay cười” các sự vật được gọi bằng gì?

a. Chị

b. Ông

c. Cả hai ý trên đều đúng

2.Bộ phận gạch chân trong câu “ Ở Trung Quốc, Trần Quốc Khái học được nghề thêu” trả lời câu hỏi nào?

a/ Khi nào?

b/ Ở đâu?

c/ Vì sao?

Bài 7: Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở dâu?

a/ Mạc Đĩnh Chi quê ở Nam Sách, Hải Dương.

b/ Câu chuyện Mạc Đĩnh Chi thắng “Trạng Cờ” diễn ra ở Yên Kinh, Trung Quốc.

c/ Ngô Quyền đánh tan đội quân Nam Hán cả trăm vạn tên trên sông Bạch Đằng

ÔN TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính
  193 + 367   8       36- 339           38 x 7       299 : 9
Bài 2: Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

 4208, 4802, 4082, 4280
Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 64dm, chiều rộng bằng ½ chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó?  

Bài 4:  Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 128 cm
Bài 5:  Tính chiều dài của hình chữ nhật biết chiều rộng là 68 cm và nữa chu vi của hình chữ nhật là 200 cm.
























